
 
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:         /TB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng 7  năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO 
V/v báo giá dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn,  

thử nghiệm TTB Y tế năm 2021. 

 

Kính gửi: Các công ty dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm TTBY tế. 

 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu về dịch vụ Kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm trang thiết bị y tế năm 2021. 

Để có cơ sở làm Dự toán về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

trang thiết bị Y tế năm 2021.  

Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các Công ty/Đơn vị, 

có đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ nêu trên, cung cấp báo giá dịch vụ kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang thiết bị y tế năm 2021 theo nội dung ( chi tiết 

theo danh mục đính kèm). 

TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị,có đủ điều kiện thực hiện 
dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị Y tế gửi thông tin báo giá về dịch 
vụ nêu trên (Bao gồm Giá dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị, 
thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt,…) và các thông tin khác liên quan cần 
thiết (nếu có). 

Báo giá bằng văn bản ký ghi rõ họ và tên người đại diện Công ty và đóng 
dấu đỏ của đơn vị và bỏ trong phong bì kín. 

Địa chỉ gửi báo giá: TTYT thị xã Hoài Nhơn, Khu phố 7, phường Tam 
Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3765892 (bộ phận 
văn thư), hoặc Điện thoại: 0256.3565173 ( bộ phận khoa Dược-TTB-VTYT) có 
thể gửi qua địa chỉ mail trước theo địa chỉ Email: duocttythn@gmail.com. 

Thời gian gửi trước ngày 17/07/2021. 

Trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        
- Lãnh đạo TTYT; 
- Trang TTĐT của TTYT ; 
- Lưu: VT, KD-TTB.  

 
           Trần Hữu Vinh 

 
 



DANH MỤC TTBYT KIỂM ĐỊNH/ HIỆU CHUẨN/THỬ NGHIỆM 
 

Kèm theo Thông báo số       /TB-TTYT, ngày     tháng 7 năm 2021 của 
TTYT thị xã Hoài Nhơn 

ST
T 

Tên tài sản, máy móc, 
 thiết bị 

Model/NSX 

ĐV
T 

Đơn 
giá/1 
lần 
KĐ, 
HC 

(VAT) 

Nội dung thực 
hiện (Kiểm 
định/ hiệu 
chuẩn/ thử 

nghiệm) 

I. Chi phí kiểm định/ hiệu chuẩn/thử nghiệm: 
  

 

1 Máy đo huyết áp cơ người lớn Nhật Bản Cái 
 

 
2 Huyết áp kế thủy ngân  Việt Nam Cái  

 
 

3 Huyết áp kế điện tử   Nhật Bản Cái  
 

 
4 Máy Monitor 2  thông số Mỹ Cái   
5 Máy Monitor 5 thông số Nhật Bản Cái   
6 Máy Monitor 6 thông số Nhật Bản Cái   
7 Máy monitoring Trung Quốc Cái   

8 
Máy thở  PP 560 ( Dự án tay 
chân miệng) 

Ireland Cái   

9 
Máy thở CPAP không xâm nhập 
chạy điện Philips  Respronics 

Mỹ Cái   

10 
Máy gây mê (Máy gây mê kèm 
thở) 

Germany Cái   

13 Nhiệt ẩm kế điện tử Việt Nam Cái   
14 Nhiệt ẩm kế cơ Việt Nam Cái   

15 

Bộ kiểm soát nhiệt độ AT-
TMS3.1-1C (Hệ thống theo dõi 
nhiệt độ, báo động, tủ bảo quản 
Vắc xin) 

Việt Nam Bộ   

16 Tủ sấy các loại Việt Nam Cái   
17 Máy sấy và bảo quản dụng cụ Italy Cái   

18 Máy đo khúc xạ tự động  Nhật Bản  Cái   

19 
Máy đo mắt kính tự động HLM - 
1 (DA ORBIS 

Hàn Quốc  Cái   

20 Micropipet Trung Quốc Cái   

21 

Dàn Elisa bán tự động ( 01 máy 
đọc bản giếng Elisa Huma 
Reader HS  + máy rửa 
Combiwash + mát in 
(HIV/AIDS) 

Đức Cái   

22 
Máy đọc bản giếng Elisa Huma 
Reader HS (HIV/AIDS) 

Đức Cái    

23 
Máy rửa Combiwash + máy in 
(HIV/AIDS) 

Đức Cái    

24 
Máy phân tích sinh hóa tự 
động>180 test/giờ MONARCH-
240 

Anh Cái    

25 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự Italia Cái    



 

động Evolution 3000  

26 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự 
động 180 test/ giờ Transasia 
(gồm điện giải) XL 180 

ẤnĐộ Cái    

27 
Máy phân tích nước tiểu bán tự 
động 10 thông số Siemens 

Anh Cái    

28 Máy lắc Shaket Đài loan Cái    

29 
Máy ly tâm các loại Hetteich/ 
Kobuta/ Digisytem 

Đức/Nhật/Đà
i loan 

Cái    

30 
Máy phân tích huyết học tự động 
18 thông số Nihon Kohden  

Nhật Bản Cái    

31 
Tủ cấy vi sinh ESCO (DA 
VAHIP) 

Singapore Cái   

32 Tủ nuôi cấy an toàn sinh học Hàn Quốc Cái   

33 Tủ ấm các loại 
Đức/ Hàn 

Quốc 
Cái 

  

34 Máy khuấy từ gia nhiệt 
Hàn 

Quốc/Anh/Eu
rope 

Cái 
  

35 Bể cách thủy WNB 14  Đức Cái   

36 Máy siêu âm Dopler màu Hàn Quốc Cái   

37 
Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò 

Nhật Bản Cái   

38 Nồi hấp tiệt trùng, Nồi hấp ướt 
Đài 

Loan,Anh, 
Trung Quốc 

Cái 
  

II. Chi phí vận chuyển: 
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